
STT GV Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Tiết 1-2

Tiết 3-4

Tiết 1-2

Tiết 3-4 10A8 10D5

Tiết 1-2 10A6 10D1 11D5 10D3 10A7

Tiết 3-4 10A5 10D2 11D6 10D4

Tiết 1-2 10A1 10A3

Tiết 3-4 10A2 10A4

Tiết 1-2 11D1 11D4

Tiết 3-4 11D2 11D3

4 Công Thị Phượng

5 Lê Hồng Dương

SỞ GDĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC
Áp dụng từ 01/02/2021

A. BUỔI SÁNG

1 Lê Minh Tuyên

2 Phạm Văn Toàn

3 Quản Trọng Hoàng



SỞ GDĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC
Áp dụng từ 01/02/2021

STT GV Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Tiết 2-3 12A1 12A3 12A5 11A2

Tiết 4-5 12A2 12A4 11A1 11A3

Tiết 2-3 12D1 12D3

Tiết 4-5 12D2 12D4

Tiết 2-3

Tiết 4-5

Tiết 2-3 11A4 11A6

Tiết 4-5 11A5 11A7

Tiết 2-3 12A6 12A8

Tiết 4-5 12A7 12A9

1 Lê Minh Tuyên

NGƯỜI LẬP   

3 Quản Trọng Hoàng

4 Công Thị Phượng

5 Lê Hồng Dương

B. BUỔI CHIỀU

Lại Hợp Biên Lý Đức Kim

P.HIỆU TRƯỞNG PT

2 Phạm Văn Toàn


